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(4) = (5) + 
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(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Tổng cộng 10,44               -   0,80    1,06  2,98   4,34     1,00           -          -          -          -   0,26     

1 Đất nông nghiệp NNP        0,56            -            -      0,56         -             -           -          -          -          -          -             -   

1.1 Đất nông nghiệp khác NKH 0,56                 -            -   0,56          -             -           -          -          -          -          -             -   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9,88                 -   0,80    0,50  2,98   4,34     1,00           -          -          -          -   0,26     

1.1
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

làm đồ gốm
SKX 5,82                 -            -          -   2,08   3,74             -          -          -          -          -             -   

1.2
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 4,00                 -   0,80    0,50      0,90 0,60     1,00           -          -          -          -   0,20     
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